PHỤ LỤC VI
TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH LÀM VIỆC, NHÀ Ở TẬP THỂ DOANH TRẠI, NHÀ Ở CÔNG VỤ, NHÀ KHÁCH, NHÀ NGHỈ DƯỠNG, ĐIỀU DƯỠNG, SINH HOẠT CÔNG CỘNG VÀ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ KHÁC TRONG DOANH TRẠI
(Ban hành kèm theo Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ)
Bảng 1. Tiêu chuẩn diện tích làm việc
	STT
	Chức danh
	Tiêu chuẩn m2 diện tích làm việc/người

	I
	Cán bộ chỉ huy
	 

	1
	Bộ trưởng
	65 - 75

	2
	Thứ trưởng
	50 - 60

	3
	Lãnh đạo tổng cục và tương đương
	40 - 50

	4
	Lãnh đạo vụ, cục, Công an cấp tỉnh và tương đương
	30 - 40

	5
	Lãnh đạo cấp phòng, Công an quận, huyện và tương đương
	18 - 24

	6
	Chỉ huy tiểu đoàn, đại đội và tương đương
	9 - 12

	7
	Chỉ huy trung đội
	6,0

	II
	Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên trách
	 

	 
	- Sĩ quan không giữ chức vụ
	6,0

	 
	- Hạ sĩ quan
	4,5


Bảng 2. Tiêu chuẩn diện tích ở tập thể doanh trại
	STT
	Chức danh
	Tiêu chuẩn m2 diện tích ở/người

	1
	Hạ sĩ quan, chiến sĩ
	 

	 
	- Giường 1 tầng
	4,5

	 
	- Giường 2 tầng
	2,8

	2
	Sĩ quan cấp úy hoặc có mức lương cấp bậc hàm từ Thiếu úy đến Thượng úy
	6,0


Bảng 3. Tiêu chuẩn diện tích nhà ở Công vụ
	STT
	Chức danh
	Diện tích đất
	Diện tích sàn
	Nhà chung cư tại khu vực đô thị

	1
	Bộ trưởng
	500
	300 - 350
	 

	2
	Thứ trưởng
	350
	250 - 300
	 

	3
	Tổng cục trưởng
	 
	 
	130 - 150

	4
	Phó tổng cục trưởng; cán bộ có cấp hàm thiếu tướng, trung tướng
	 
	 
	100 - 115

	5
	Lãnh đạo vụ, cục, bộ tư lệnh, Công an cấp tỉnh và tương đương, cán bộ có cấp hàm Đại tá
	 
	 
	80 - 90

	6
	Lãnh đạo cấp phòng, Công an quận, huyện và tương đương; cán bộ có cấp hàm Trung tá, Thượng tá
	 
	 
	60 - 70

	7
	Cán bộ có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,2 đến dưới 0,7; cán bộ có cấp hàm Đại úy, Thiếu tá
	 
	 
	45 - 50


Bảng 4. Tiêu chuẩn diện tích một số công trình công cộng và phụ trợ khác trong doanh trại
	STT
	Danh mục
	Tiêu chuẩn m2 sử dụng
	Ghi chú

	1
	Công an cấp phường, đồn, trạm
	 
	 

	 
	Phòng trực tiếp dân
	24
	 

	 
	Phòng họp
	0,8 m2/người
	 

	2
	Công an cấp huyện, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng
	 
	 

	 
	Phòng giao ban 
+ Công an cấp huyện 
+ Phòng, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng
	 

54
24 - 40
	 

	 
	Phòng khách
	18
	 

	 
	Phòng trực ban tiếp dân
	24 - 36
	 

	 
	Phòng cơ yếu
	18
	 

	 
	Phòng họp
	0,8 m2/người
	 

	 
	Phòng thông tin
	18
	 

	 
	Kho hồ sơ
	24
	 

	3
	Đại đội
	 
	 

	 
	Phòng giao ban
	18
	 

	 
	Phòng họp
	0,8 m2/người
	 

	 
	Kho Đại hội
	9
	 

	 
	Kho Trung đội
	6
	 

	4
	Tiểu đoàn
	 
	 

	 
	Phòng giao ban
	36
	 

	 
	Phòng họp
	0,8 m2/người
	 

	 
	Phòng trực ban
	12
	 

	 
	Phòng y tế
	18
	 

	5
	Trung đoàn
	 
	 

	 
	Phòng giao ban
	54
	 

	 
	Phòng khách
	36
	 

	 
	Phòng trực ban
	36
	 

	 
	Phòng văn thư bảo mật
	18
	 

	 
	Phòng cơ yếu
	18
	 

	 
	Phòng họp
	0,8 m2/người
	 

	6
	Cơ quan cấp vụ, cục, viện, Công an cấp tỉnh và tương đương
	Không áp dụng cho văn phòng tổng cục

	 
	Phòng giao ban
+ Công an cấp tỉnh
+ Cấp vụ, cục và tương đương
	 

72
54
	 

	 
	Phòng khách
	36
	 

	 
	Phòng trực ban tiếp dân 
+ Công an cấp tỉnh 
+ Cấp vụ, cục và tương đương
	 

45
36
	Không áp dụng đối với vụ, cục không có chức năng tiếp dân

	 
	Phòng văn thư bảo mật
	36
	 

	 
	Phòng cơ yếu
	36
	Đối với Công an cấp tỉnh

	 
	Phòng thông tin
	36
	

	 
	Phòng họp
	0,8 m2/người
	 

	 
	Phòng truyền thống
	36 - 54
	 

	 
	Phòng hồ sơ
	36
	Đối với cục, vụ, viện

	7
	Cơ quan tổng cục và tương đương
	 
	 

	 
	Phòng giao ban 
+ Phòng nhỏ 

+ Phòng lớn
	 

36
54
	 

	 
	Phòng khách 
+ Phòng nhỏ 
+ Phòng lớn
	 

36
54
	 

	 
	Phòng trực ban tiếp dân
	36
	Không áp dụng đối với đơn vị không có chức năng tiếp dân

	 
	Phòng văn thư bảo mật
	54
	 

	 
	Phòng truyền thống
	54
	 

	 
	Phòng hồ sơ
	36
	 

	 
	Phòng cơ yếu
	36
	 

	 
	Phòng thông tin
	36
	 

	 
	Phòng họp
	0,8 m2/người
	 

	8
	Cơ quan Bộ
	 
	 

	 
	Phòng giao ban 
+ Phòng nhỏ 
+ Phòng lớn
	 

54
72
	 

	 
	Phòng khách 
+ Phòng nhỏ 
+ Phòng lớn
	 

54
72
	 

	 
	Phòng trực ban tiếp dân
	36
	 

	 
	Phòng văn thư bảo mật
	54
	 

	 
	Bảo tàng Công an nhân dân
	5000
	 

	 
	Phòng hồ sơ
	54
	 

	 
	Phòng cơ yếu
	54
	 

	 
	Phòng thông tin
	54
	 

	 
	Phòng họp
	1,2 m2/người
	 


Bảng 5. Tiêu chuẩn diện tích trong nhà ăn tập thể doanh trại
	STT
	Danh mục
	Tiêu chuẩn m2 sử dụng/người

	1
	Hạ sĩ quan, chiến sĩ
	1,7

	 
	Khu vực ăn
	0,9

	 
	Khu vực chế biến và kho
	0,5

	 
	Khu vực phục vụ
	0,3

	2
	Cấp úy, cấp tá hoặc có mức lương cấp bậc hàm từ Thiếu úy đến Đại tá
	2,0

	 
	Khu vực ăn
	1,2

	 
	Khu vực chế biến và kho
	0,5

	 
	Khu vực phục vụ
	0,3

	3
	Cấp tướng hoặc có mức lương cấp bậc hàm từ Thiếu tướng trở lên
	2,2

	 
	Khu vực ăn
	1,4

	 
	Khu vực chế biến
	0,5

	 
	Khu vực phục vụ
	0,3


Ghi chú: Tiêu chuẩn diện tích ở, làm việc, sinh hoạt công cộng, diện tích nhà ăn và công trình phụ trợ trong doanh trại thực hiện trong một số năm.
Bảng 6. Tiêu chuẩn diện tích ở nhà khách, nhà điều dưỡng, nghỉ dưỡng
	STT
	Chức danh
	Tiêu chuẩn m2 sử dụng/người

	1
	Hạ sĩ quan, chiến sĩ hưởng sinh hoạt phí; cấp úy hoặc có mức lương cấp bậc hàm từ Thiếu úy đến Đại úy
	12,0

	2
	Cấp Thiếu tá, Trung tá hoặc có mức lương cấp bậc hàm từ Thiếu tá đến Trung tá
	20,0

	3
	Cấp Thượng tá, Đại tá hoặc có mức lương cấp bậc hàm từ Thượng tá đến Đại tá
	28,0

	4
	Cấp tướng hoặc có mức lương cấp bậc hàm từ Thiếu tướng trở lên
	36,0


Bảng 7. Thiết bị vệ sinh
1. Thiết bị vệ sinh nhà làm việc
	STT
	Quy mô quân số
	Số lượng người tính cho 1 bộ thiết bị vệ sinh
	Thiết bị vệ sinh

	
	
	
	Xí
	Tiểu
	Rửa

	1
	< 50
	25
	1
	1
	1

	2
	50 đến 100
	50
	2
	3
	2

	3
	> 100
	100
	3
	4
	3


Ghi chú:
- Đơn vị có nữ phải bố trí cho nam, nữ riêng.
- Nơi làm việc tập trung: Xí bệt, tiểu treo, chậu rửa sứ.
2. Thiết bị vệ sinh nhà ở tập thể doanh trại

	STT
	Chức danh
	Quy mô quân số
	Trang bị

	
	
	
	Buồng tắm
	Xí
	Tiểu
	Chậu rửa sứ
	Dụng cụ tắm giặt

	1
	Hạ sĩ quan, chiến sĩ
	4
	1
	1
	1
	1
	2 chậu giặt

	2
	Sĩ quan cấp úy hoặc có mức lương cấp bậc hàm từ Thiếu úy đến Thượng úy
	3
	1
	1
	1
	1
	2 chậu giặt


Ghi chú:
- Tiêu chuẩn thiết bị vệ sinh của hạ sĩ quan, chiến sĩ chỉ áp dụng cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp; đối với đơn vị Cảnh sát cơ động, các trường đào tạo, khu nhà vệ sinh, tắm, giặt được xây dựng riêng.
- Đơn vị có nữ phải bố trí nhà vệ sinh, tắm, giặt nam riêng và nữ riêng.
- Thời hạn sử dụng đối với dụng cụ tắm giặt của đối tượng 1 có quy định riêng.
- Thiết bị vệ sinh: Xí bệt, tiểu treo, vòi sen, chậu rửa sứ.
